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	Nội dung
	Tổng số
	Lớp 5

	
	
	
	Tổng số
	Tỉ lệ (%)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	I
	Tổng số HS
	103
	
	

	1
	Tổng số HS được đánh giá
	103
	103
	100

	2
	Số HS học hòa nhập, không đánh giá
	0
	0
	0

	3
	Số HS học 2 buổi/ngày
	103
	103
	100

	II
	Kết quả học tập
	
	
	

	 1
	 Tiếng Việt
	
	
	

	 
	    Hoàn thành tốt
	56
	56
	54.37

	 
	Hoàn Thành
	47
	47
	45.63

	 
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0

	 2
	Toán
	
	
	

	 
	    Hoàn thành tốt
	60
	60
	58.25

	 
	Hoàn Thành
	43
	43
	41.75

	 
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0

	 3
	Đạo đức
	
	
	

	 
	    Hoàn thành tốt
	56
	56
	54.37

	 
	Hoàn Thành
	47
	47
	45.63

	 
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0

	 4
	 Tự nhiên và Xã hội
	
	
	

	 
	    Hoàn thành tốt
	
	
	

	 
	Hoàn Thành
	
	
	

	 
	Chưa hoàn thành
	
	
	

	 5
	Khoa học
	
	
	

	 
	    Hoàn thành tốt
	74
	74
	71.84

	 
	Hoàn Thành
	29
	29
	28.16

	 
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0

	 6
	Lịch sử và Địa lý
	
	
	

	 
	    Hoàn thành tốt
	70
	70
	67.96

	 
	Hoàn Thành
	33
	33
	32.04

	 
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0

	 7
	 Âm nhạc
	
	
	

	 
	    Hoàn thành tốt
	34
	34
	33.01

	 
	Hoàn Thành
	69
	69
	66.99

	 
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0

	 8
	Mĩ thuật
	
	
	

	 
	    Hoàn thành tốt
	58
	58
	56.31

	 
	Hoàn Thành
	45
	45
	43.69

	 
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0

	 9
	Thủ công, Kĩ thuật
	
	
	

	 
	    Hoàn thành tốt
	58
	58
	56.31

	 
	Hoàn Thành
	45
	45
	43.69

	 
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0

	 10
	 Thể dục
	
	
	

	 
	    Hoàn thành tốt
	45
	45
	43.69

	 
	Hoàn Thành
	58
	58
	56.31

	 
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0

	 11
	 Ngoại ngữ
	
	
	

	 
	    Hoàn thành tốt
	47
	47
	45.63

	 
	Hoàn Thành
	56
	56
	54.37

	 
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0

	 12
	 Tin học
	
	
	

	 
	    Hoàn thành tốt
	59
	59
	57.28

	 
	Hoàn Thành
	44
	44
	42.72

	 
	Chưa hoàn thành
	0
	0
	0

	I
	NĂNG LỰC
	
	
	

	1
	Tự phục vụ, tự quản
	
	
	

	 
	Tốt
	60
	60
	58.3

	 
	Đạt
	43
	43
	41.7

	 
	Cần cố gắng
	0
	0
	0

	2
	Hợp tác
	
	
	

	 
	Tốt
	67
	67
	65

	 
	Đạt
	36
	36
	35

	 
	Cần cố gắng
	0
	0
	0

	3
	Tự học và giải quyết vấn đề
	
	
	

	 
	Tốt
	31
	31
	30.1

	 
	Đạt
	72
	72
	69.9

	 
	Cần cố gắng
	0
	0
	0

	III
	PHẨM CHẤT
	
	
	

	1
	Chăm học, chăm làm
	
	
	

	 
	Tốt
	31
	31
	30.1

	 
	Đạt
	72
	72
	69.9

	 
	Cần cố gắng
	0
	0
	0

	2
	Tự tin, trách nhiệm
	
	
	

	 
	Tốt
	63
	63
	61.2

	 
	Đạt
	40
	40
	38.8

	 
	Cần cố gắng
	0
	0
	0

	3
	Trung thực, kỷ luật
	
	
	

	 
	Tốt
	59
	59
	57.3

	 
	Đạt
	44
	44
	42.7

	 
	Cần cố gắng
	0
	0
	0

	4
	Đoàn kết, yêu thương
	
	
	

	 
	Tốt
	72
	72
	69.9

	 
	Đạt
	31
	31
	30.1

	 
	Cần cố gắng
	0
	0
	0

	V
	Tổng hợp kết quả cuối năm
	
	
	

	1
	Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	103
	103
	103

	a
	Trong đó:
HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số)
	103
	89
	86.4

	b
	HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số)
	103
	6
	5.82

	2
	Ở lại lớp
(tỷ lệ so với tổng số)
	0
	0
	0
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